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Trường Tiểu học Sông Mây 

Họ và tên:………………….. 

……………………………… 

Học sinh lớp : 2… 

Đề thi kiểm tra cuối kì I. 

Môn : Toán 

Năm học : 2013-2014 

Thời gian : ……….......... 

Chữ ký giám thị 

GT 1: 

 

GT 2: 

 

Số thứ tự 

 

 

Mật mã 

Điểm Nhận xét Chữ ký giám 

khảo 

GK 1: 

 

GK 2: 

 

Mật mã 

 

I . TRẮC NGHIỆM :… .điểm  

 

Khoanh tròn kết quả đúng nhất . 

 

 1/ 100 - 58 = ?  

 

a. 42  b. 52  c. 62  d. 72 

 

2/  Tìm x , biết 9 + x = 16 

 

a. x = 9              b. x = 8             c. x = 7 
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3/ Số ? +10 

    

 

a.     18 b.  16                 c.   17        d .   1 9 

 

4/  Một ngày có: 

 

a. 23 giờ b. 24 giờ          c. 25 giờ     d. 26 giờ  

  

5/  Số hình tam giác có trong hình bên là: 

              a. 1                                   b. 3                                            

              c. 2                                   d. 4 

 

6/ Hoa hái được 56 bông hoa, Lan hái được ít hơn hoa 18 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa? 

 

 a. 38 bông hoa b. 74 bông hoa            c. 56 bông hoa     d. 18 bông hoa  

 

II. TỰ LUẬN : ……. điểm . 

 

1 . Đặt tính rồi tính : ( 2 điểm) 

 

45 + 27 46 + 35  53 - 28  80 - 47 

…….. ………  ……..         ……… 

1
-9 
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……..           ……...  ……..                    ……… 

…….. ……...  ……..                    ……… 

 

 

2. Tìm X  (2 điểm ) 

  

           a)  x + 23 = 62                            b) 80 - x = 45                                    c) x - 25 = 46 + 29                d) x + 14 + 16 = 65 

     ……………..                           ……………                                        ............................                 ............................... 

         ……………..                           …………....                                        ............................                 ............................... 

 

    

  

3/ Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 23 chiếc xe đạp, ngày thứ hai bán được 58 chiếc xe đạp. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán 

được bao nhiêu chiếc xe đạp (2 điểm) 

Giải 

                     …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………. 

             ………………………………………………………………. 

               ……………………………………………………………… 
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4/Trong hình vẽ bên  (1 đ) 

Có …..hình tam giác . 

Có …..hình tứ giác . 
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Điểm Nhận xét Chữ ký giám 

khảo 

GK 1: 

 

GK 2: 

 

Mật 

mã 

 

I. Đọc thầm : 4điểm  

I. Đọc thầm : 4điểm  

A. Đọc thầm bài : “Bé Hoa” 
Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước. 

Có lúc, mắt em mở to, tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ. 

Đêm nay, Hoa hát hết các bài hát mà mẹ vẫn chưa về. Từ ngày bố đi công tác xa, mẹ bận việc nhiều hơn. Em Nụ đã ngủ. Hoa lấy 

giấy bút, viết thư cho bố. Vặn to đèn, em ngồi trên ghế, nắn nót viết từng chữ: 

Bố ạ, 

Em Nụ ở nhà ngoan lắm. Em ngủ cũng ngoan nữa. Con hết cả bài hát ru em rồi. Bao giờ bố về, bố dạy thêm bài khác cho con. 

Dạy bài dài dài ấy bố nhé ! 

 

 

B. Dựa theo nội dung bài đọc , HS chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây : 

Câu 1 : Gia đình Hoa có mấy người ? 

          a. Ba người                                   

          b. Bốn người                     

          c. Năm người 

Câu 2: Em Nụ có đôi  mắt như thế nào ? 

          a. Rất đáng yêu                            
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          b. Tròn và đen láy                    

          c. Đôi mắt đen như hai hạt nhãn. 

 

Câu 3: Hoa đã làm gì giúp mẹ?           

          a. Trông nhà và nấu cơm             

          b. Rửa bát, quét nhà                 

          c. Trông em và hát ru em ngủ 

 

Câu 4: Câu : “Em Nụ môi đỏ hồng trông yêu lắm.” được cấu tạo theo mẫu câu nào ? 

          a. Ai là gì ?                                          

          b. Ai thế  nào ?                              

          c. Ai làm gì ? 

 

Câu 5 : Em hãy tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Ai?”  

 Bây giờ , Hoa đã là chị rồi 

     a. Bây giờ 

     b. Hoa 

     c .Đã 

     d. Là chị rồi 

Câu 6 : Từ nào nói về đặc điểm tính tình của một người: 

a. Tốt 
b. Ngoan 
c. Hiền 
d. Tất cả đều đúng . 
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Câu 7: Điền dấu chấm hay dấu chấm hỏi vào ô trống ? 

             Bé nói với mẹ: 

  - Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà  

Mẹ ngạc nhiên: 

- Nhưng con đã biết viết đâu  

Bé đáp: 

- Không sao, mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc  

 

II. Đọc thành tiếng . 6 điểm . ( Đọc 5 điểm , TLCH 1 điểm) 

HS bắt thăm 1 trong 3 bài và đọc 1 đoạn do GV yêu cầu và trả lời câu hỏi trong đoạn đọc . 

1. Bông hoa Niềm Vui  . Đọc đoạn 1 .Trả lời câu hỏi : Mới sang tinh mơ , Chi vào vườn hoa để làm gì ? 
2. Quà của bố . Đọc đoạn “ mở thúng câu …… mắt thao láo ” . Trả lời câu hỏi : Quà của bố đi câu về có những gì ? 
3. Câu chuyện bó đũa . Đọc đoạn 3 .Trả lời câu hỏi : Người cha muốn khuyên các con điều gì ? 

 

TIẾNG VIỆT (VIẾT) 

I. Chính tả : 

Bài : Bé Hoa . 

Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước. 

Có lúc, mắt em mở to, tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ. 

II. Tập làm văn . 

1. Đề :Viết một đoạn văn ngắn ( từ  4 - 5 câu ) kể về gia đình em  . 

2. Câu hỏi gợi ý : 

a. Gia đình em gồm có mấy người ? Đó là những ai ? 
b. Nói về từng người trong gia đình em ? 
c. Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào ? 
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ĐÁP ÁN MÔN TOÁN . 

 

 

I. TRẮC NGHIỆM :3 điểm . 

Mỗi câu đúng 0,5 điểm . 

1.a  2. c  3. c  4. b  5. b  6. a 

 

II.TỰ LUẬN :7 điểm  

Câu 1: 2 điểm  ( mỗi câu đúng 0,5 điểm ) 

 Kết quả lần lượt là: 72  , 81  ,         25  , 33 

 

Câu 2: 2 điểm ( mỗi câu đúng 0,5 điểm ) 

a/ x + 23 = 62  b/ 80 – x = 45  c/ x - 25 = 46 + 29                          d/ x + 14 + 16 = 65 

          x   = 62 - 23               x =  80 - 45      x - 25 = 75                                              x + 30  = 65 

          x   = 39              x =  35                                x  = 75 + 25                                             x   = 65 - 30 

                                       x  =  100                                                   x   =  35 

Câu 3: 2điểm  
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 Giải :  

Cả hai ngày cửa hàng bán được số xe đạp là: (0,5 đ) 

                 23 + 58 = 81 (xe đạp) (1 đ) 

                        Đáp số: 81 xe đạp (0,5 đ) 

Câu 4 : 1 điểm 

- Có 5 hình tam giác . (0,5 đ) 

- Có 5  hình tứ giác . (0,5 đ) 

 

 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT 

I.Tiếng việt (đọc) (4 điểm )  

A. Đọc thầm trả lời câu hỏi :4 điểm  (mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm  . Riêng câu 7 được 1 điểm) 

1. b  2. b  3. c   4. b  5. b           6. d   

7 ( dấu chấm , dâu chấm hỏi, dấu chấm ) (1 đ) 

 

B . Đọc thành tiếng : 6 điểm .( đọc 5 điểm , trả lời câu hỏi 1 điểm ) 

5 điểm : Đọc đúng , rành mạch ( ngắt nghỉ đúng chỗ ) đạt tốc độ  khoảng 40 tiếng/phút. 

4-4,5 điểm : Đọc đúng , rành mạch ( ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ) , đạt tốc độ quy định , còn sai 1-2 tiếng (từ) . 

3-3,5 điểm : Đọc đúng  nhưng ngắt nghỉ chưa đúng 2-3 chỗ , đạt tốc độ quy định , còn sai 1-2 tiếng (từ) . 

2-2,5 điểm : Đọc chưa đúng tốc độ quy định , sai 2-3 tiếng , từ , ngắt nghỉ sai 2-3 chỗ . 

1-1,5 điểm : Đọc chưa đúng tốc độ quy định , sai nhiều tiếng , từ . 

TLCH :1 điểm  : Tùy ý HS trả lời để cho điểm từ 0,5-1 điểm . 

1. Bông hoa Niềm Vui  . Đọc đoạn 1 .Trả lời câu hỏi : Mới sáng tinh mơ , Chi vào vườn hoa để làm gì ? ( Mới sáng tinh mơ , Chi 
vào vườn hoa của trường để tìm bông cúc màu xanh tặng bố , để bố dịu cơn đau .) 
2.  Quà của bố . Đọc đoạn “ mở thúng câu …… mắt thao láo ” . Trả lời câu hỏi : Quà của bố đi câu về có những gì ? ( Quà của 

bố đi câu về gồm có : cà cuống , niềng niễng đực , niềng niễng cái ,hoa sen đỏ, nhị sen vàng , cá sộp , cá chuối.) 
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3.  Câu chuyện bó đũa . Đọc đoạn 3 .Trả lời câu hỏi : Người cha muốn khuyên các con điều gì ? (Người cha muốn khuyên các con 

phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau) 

II .Tiếng việt (viết) 

1. Chính tả : 5 điểm  

- Bài viết không mắc lỗi chính tả , viết chữ rõ ràng , trình bày sạch đẹp : 5 điểm . 

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết ( sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần , thanh , không viết hoa đúng quy định ) trừ 0,5 điểm . 

* Lưu ý : Nếu chữ viết không rõ ràng , sai độ cao – khoảng cách , trình bày bẩn …trừ 1 điểm . 

2. Tập làm văn : 5 điểm  

- HS viết được một đoạn văn khoảng 4-5 câu nói về gia đình mình theo yêu cầu nhưng có ý hay thì đạt điểm 5 . 

- HS viết được một đoạn văn khoảng 4-5 câu nói về gia đình mình theo yêu cầu thì đạt điểm 

 4 – 4,5 . 

- HS viết được một đoạn văn khoảng 3 -4 câu nói về gia đình mình nhưng chưa đủ ý thì đạt  

3 - 3 ,5điểm . 

- Tùy theo từng bài HS viết  GV có thể cho 2- 2,5 . 1 – 1,5 hoặc 0,5 điểm 

 

 

 


